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STT MSSV Ngày sinh
Giới 

tính

Số 

tờ
Ký tên Điểm

Ghi 

chú

1 1194010028 Lê Thị Thuỳ Dương 28/11/2001 Nữ

2 1194010087 Phạm Nguyễn Nhật Lĩnh 27/11/2001 Nam

3 1194010132 Lưu Hồng Nhung 28/06/2001 Nữ

4 1194010167 Nguyễn Hiền Thảo 06/08/2001 Nữ

5 1194010206 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 26/07/2001 Nữ

6 1194010220 Võ Thị Thanh Xuân 22/10/2001 Nữ

7 1204010005 Nguyễn Thị Ngọc Anh 10/12/2002 Nữ

8 1204010009 Trương Thị Quỳnh Anh 01/10/2002 Nữ

9 1204010011 Trần Ngọc Quỳnh Anh 01/01/2002 Nữ

10 1204010017 Nguyễn Tiến Bình 10/11/2001 Nam

11 1204010025 Hoàng Thị Kiều Duyên 07/12/2002 Nữ

12 1204010028 Nguyễn Thị Kiều Duyên 06/05/2002 Nữ

13 1204010029 Vũ Thị Duyên 17/01/2002 Nữ

14 1204010031 Đỗ Ngọc Xuân Đào 28/04/2002 Nữ HP

15 1204010043 Hồ Nguyễn Nhật Hà 28/04/2002 Nữ

16 1204010044 Lưu Trần Khánh Hạ 05/06/2002 Nữ

17 1204010048 Nguyễn Lê Ngọc Hằng 10/10/2002 Nữ

18 1204010055 Trần Thị Ngọc Hân 02/02/2002 Nữ

19 1204010059 Phạm Thị Hiền 18/01/2002 Nữ

20 1204010060 Vũ Thanh Hiền 10/10/2002 Nữ

21 1204010067 Đỗ Thị Thiên Hoàng 31/07/2002 Nữ

22 1204010068 Bùi Thị Thu Hồng 20/02/2002 Nữ

23 1204010071 Tào Minh Hùng 19/12/2002 Nam

24 1204010083 Trần Trọng Khoa 09/01/2001 Nam

25 1204010112 Nguyễn Thị Thanh Ngân 26/09/2002 Nữ HP

26 1204010116 Bùi Trần Bảo Ngọc 20/02/2002 Nữ

27 1204010119 Đậu Xuân Nguyên 08/07/2002 Nữ

28 1204010120 Nguyễn Thị Kim Nguyên 20/03/2002 Nữ

29 1204010127 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 03/11/2002 Nữ

30 1204010151 Đặng Giang Sang 19/07/2002 Nữ

31 1204010157 Văn Trọng Tín 04/07/2002 Nam

32 1204010158 Hà Thanh Tuyền 10/09/2002 Nữ

33 1204010167 Nguyễn Thị Phương Thảo 31/05/2002 Nữ

34 1204010205 Nguyễn Thị Thanh Trúc 09/07/2002 Nữ

35 1204010211 Lê Bích Vân 19/08/2001 Nữ HP

36 1204010223 Hoàng Thị Yến 15/10/2002 Nữ

37 1204010233 Trần Bảo Hiếu 24/05/2002 Nam

38 1204010257 Lê Khải Vi 30/04/2001 Nữ
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